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Tiết 30 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH.

MOMEN LỰC

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:
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- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của momen lực.

- Phát biểu được điều kiện CB của một vật có trục quay cố định (hay qui tắc momen lực).

- Nêu được cách xác định trọng tâm của một vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm.

2. Kỹ năng:
- Vận dụng được khái niệm momen lực và qui tắc momen lực để giải thích một số hiện tượng vật lí thường gặp trong đời sống và kỹ thuật cũng như để giải các bài tập SGK và các bài tập tương tự .

- Vận dụng được phương pháp thực nghiệm ở mức độ đơn giản.

3. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.        Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

II. Phương tiện dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên:  Bộ TN nghiên cứu tác dụng làm quay của lực như hình 18.1 SGK:
2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại kiến thức về đòn bẩy đã được học ở THCS.

III.Tổ chức hoạt động dạy học :

Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu. 

- Tăng dự thu hút, tạo hứng thú học tập cho hs trước khi vào dạy nôi dung

- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh, tạo mâu thuẫn giữa kiến thức đã biết  với những kiến thức cần chiếm lĩnh.

Nội dung.
ĐVĐ.  Ta đã biết khi ta tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi vân tốc ( chuyển động có gia tốc ). Xét trường hợp vật chỉ có thể quay quanh một trục cố định như bánh xe, cánh cửa..........Khi có một lực tác dụng lên vật thì vật sẽ chuyển động như thế nào ? Một vật chịu tác dụng của nhiều lực sẽ đứng yên khi nào ?

Tổ chức hoạt động.

- Học sinh hoạt động cá nhân xác định vấn đề cần nghiên cứu

Dự kiến sản phẩm của HS.

· Bánh xe, cánh cửa sẽ chuyển động quay quanh một trục cố định
· Vật đứng yên khi tổng các lực tác dụng lên vật bằng không

Hoạt động 2. Tìm hiểu kiến thức mới.

Mục tiêu.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của momen lực.

- Phát biểu được điều kiện CB của một vật có trục quay cố định (hay qui tắc momen lực).

- Nêu được cách xác định trọng tâm của một vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm.
- Vận dụng được phương pháp thực nghiệm ở mức độ đơn giản.

Nội dung.

I. MÔ MEN LỰC
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV. Đặt vấn đề:

Xét vật có trục quay cố định như bánh xe, cánh cửa,  khi có lực tác dụng lên vật thì vật sẽ chuyển động như thế nào ? điều kiện để vật đứng yên như thế nào ?

HS. Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu.

GV. Giới thiệu bộ TN.

Nêu phương án và tiến hành TN.

GV. Lực 
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 có tác dụng gì ?

Lực 
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 có tác dụng gì ?

Vậy khi nào lực có tác dụng làm quay vật ?

Cả hai lực 
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 và 
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đều có tác dụng làm quay. Hãy giải thích vì sao đĩa đứng yên ?

Quan sát, trả lời câu hỏi của GV.

Làm đĩa quay theo chiều kim dồng hồ.

Làm đĩa quay ngược chiều kim đồng hồ.

Khi vật có trục quay cố định thì lực có tác dụng làm quay vật.

Do tác dụng làm quay của hai lực này ngược chiều nhau, cân bằng với nhau.
GV. Ta đi tìm đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

Ví dụ khi ta đẩy cánh cửa quay quanh bản lề, so sánh 2 trường hợp đạt tay ở 2 vị trí gần và xa trục quay thì trường hợp nào ta cảm thấy nhẹ hơn tức tác dụng làm quay lớn hơn ?

HS. Trường hợp tay đặt xa trục quay thì cửa quay dễ hơn

GV. Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào yếu tố nào ? (có phụ thuộc vào độ lớn của lực và vị trí giá của lực không ?)

Hãy xác định độ lớn của lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực và tìm đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

Làm thế nào để kiểm tra dự đoán này.

Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực gọi là  cánh tay đòn.

Đưa ra khái niệm momen lực.

Học sinh thảo luận:

Phụ thuộc vào độ lớn và giá của lực.

 F1 = 3F2 ; d2 = 3d1 ( F1d1 = F2d2
( Tích của lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

Khi chỉ thay đổi phương của lực thì đĩa vẫn vẫn cân bằng.

Thay đổi độ lớn và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực sao cho 

F1d1 = F2d2 thì đĩa vẫn cân bằng.

GV. Lưu ý: cánh tay đòn được xác định là đoạn thẳng từ trục quay đến vuông góc với giá của lực.
	I. Mô men lực
1. Thí nghiệm

- Dụng cụ:

- Tiến hành: 

Bố trí như H. vẽ

Khi đĩa đứng yên 


- Giải thích:  Vật cân bằng khi tác dụng làm quay của lực 
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 cân bằng tác dụng làm quay của lực 
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2.Momen lực:

- Định nghĩa: Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

- Biểu thức:    M = F.d

- Đơn vị :  Niutơn mét (N.m)




II. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
	GV. Từ thí nghiệm ta đã thấy để vật cân bằng thì tác dụng làm quay theo chiều kim đồng hồ của lực này phải bằng tác dụng làm quay ngựơc chiều kim đồng hồ của lực kia.Hãy vận dụng khái niệm momen lực để phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định?

HS phát biểu.

GV. Trả lời C1
HS. Suy nghĩ, thảo luận và đưa ra kết quả
	1. Quy tắc: Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
 2.Chú ý:

Quy tắc momen lực còn được áp dung cho cả trường hợp một vật không có trục quay cố định nếu như trong một trường hợp cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục quay.


Hoạt động 3. Luyện tập, thực hành. 

Mục tiêu.

- Vận dụng kiến thức vào giải bài tập trắc nghiệm.

Nội dung.

Câu hỏi TNKQ
Câu 1. Chọn đáp án đúng.
Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

A. tác dụng kéo của lực.





B. tác dụng làm quay của lực.





C. tác dụng uốn của lực.





D. tác dụng nén của lực.

Câu 2. Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là

A. 
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[image: image9.wmf]d

F

M

=

.

C. 
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Câu 3. Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét ?

A. 10 N.



B. 10 Nm.



C. 11N.



D.11Nm.
Câu 4. Chọn đáp án đúng. Cánh tay đòn của lực là

A. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.



B. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.

C. khoảng cách từ vật đến giá của lực.

D. khoảng cách từ trục quay đến vật.

Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	A
	D
	A


Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học để giải thích các hiện tượng trong thực tế 

Nội dung.

· Tại sao người ta phải làm tay nắm cửa cách xa bản lề ?
· Tại sao ta phải chế tạo các loại cờ lê phù hợp với các loại ốc khác nhau ?

Tổ chức dạy học.
- Người ta thường bố trí tay nắm cửa cách xa bản lền (trục quay của cánh cửa) nhằm tăng momen lực (tăng tác dụng làm quay của lực giúp ta có thể mở cửa dễ dàng hơn)
- Người ta chế tạo ra các loại cờ lê phù hợp với các loại ốc khác nhau, cờ lê có cánh tay đòn d càng lớn sẽ mở được những loại ốc siết chặt hơn vì với cùng một lực cánh tay đòn càng lớn thì momen lực càng lớn (tác dụng làm quay càng lớn). Lực không đổi, tăng độ dài cánh tay đòn làm tăng momen lực khiến tác dụng làm quay mạnh lên
Hướng dẫn học ở nhà 
- Học bài, làm bài tập 3, 4, 5 SGK và SBT.

- Chuẩn bị bài: " Qui tắc hợp lực song song cùng chiều
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